
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 15 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

02/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SA PHÚ

0110240364

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hoá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn: Đối với ngành nghề Kinh doanh 
rượu (Theo Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ- CP); 
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ Dịch vụ báo cáo tòa án, Hoạt động đấu giá tài sản, 
Dịch vụ lấy tài sản)

8299

6. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

7. Hoạt động tư vấn quản lý
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối 
với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, 
như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài 
chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn 
nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch 
giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao 
gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh 
nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SA 
PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SA PHU TRADING SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0377051231
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc;
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.

7110

9. Quảng cáo
(Loại trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: Đối với ngành nghề Kinh doanh rượu 
(Theo Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ- CP);
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác

4723

15. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

18. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

20. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

21. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

22. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

25. Sản xuất rượu vang 1102

26. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

27. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

28. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

29. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa

2391
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9.110.000.000 VNĐ

30. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

32. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
-Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, chạm khắc: tranh sơn 
mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm 
trai.
- Bán lẻ hàng đan lát bằng tre, song mây, vật liệu tết bện khác.
- Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ khác: hàng lưu niệm bằng gỗ, 
sừng, đồi mồi, san hô...
-Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4789

33. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
 - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
 - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, bãi cắm trại du 
lịch, các cơ sở lưu trú du lịch khác.

5510

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

36. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
-Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh;
-Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
-Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
MINH 
UYÊN            
                       
   

Việt 
Nam

Xóm Đèo, Xã Phú 
Cường, Huyện Đại 
Từ, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

9.102.712.000 99,920 019192010859

2 HOÀNG 
VĂN TOÁN

Việt 
Nam

Xóm Đèo, Xã Phú 
Cường, Huyện Đại 
Từ, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

7.288.000 0,080 019067011507

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019192010859
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đèo, Xã Phú Cường, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 15 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG MINH UYÊN                                     
 

Nữ

19/10/1992 Tày Việt Nam

18/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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